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QUY PINH CHI TIET THI HANH LUAT THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

CHINH PHU
Can cit Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can cir Ludt Thué thu nhdp doanh nghiép ngay 17 thang 6 nam 2003,

Xét deé nghi cua B¢ truong Bé Tai chinh,

NGHI DINH :

Chuong I
PHAM VI AP DUNG THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

Piéu 1. T6 chic, c4 nhan san Xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu (goi chung la co s&
kinh doanh) c6 thu nhap phai ndp thué thu nhap doanh nghi¢p theo quy dinh tai Nghi dinh
nay.

1. T6 chie san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu bao gom: Doanh nghiép nha nudc;
cong ty trach nhiém hitu han; cong ty c¢6 phan; cdng ty hop danh; doanh nghiép co von dau tu
nudc ngoai va Bén nudc ngoai tham gia hop dong hop tac kinh doanh theo Luat Pau tu va
Luat Doanh nghiép; cac cong ty nudc ngoai va t6 chirc nudc ngoai hoat dong kinh doanh &
Viét Nam khong theo Luat Dau tu va Luét Doanh nghi¢p; doanh nghiép tu nhén; hop tac xa,
lién hiép hop tac xa (sau day goi tat 1a hop tac xa); to hop tac; t6 chirc kinh té cta to chirc
chinh tri, t chtc chinh tri - xd hoi, to chtrc xa hoi, td chic xa hoi - nghe nghiép, don vi vii
trang nhan dan; co quan hanh chinh, don vi sy nghiép c6 t6 chirc san xuat, kinh doanh hang
hoa, dich vu.

2. Ca nhan trong nudc san xudt, kinh doanh hang hoa, dich vu bao gém:
a) Ca nhan va nhom ca nhan kinh doanh;
b) Ho kinh doanh c4 thé;

¢) Ca nhan hanh nghé doc 1ap: bac si, luat su, ké toan, ki€ém toan, hoa si, kién tric su,
nhac si va ca nhan hanh ngh¢ doc 1ap khac;

d) Ca nhan cho thué tai san nhu nha, dat, phuong tién van tai, may moc thiét bi va cac
loai tai san khéc.

3. Cé4 nhan nudc ngoai kinh doanh c6 thu nhap phat sinh tai Viét Nam, khong phan biét
1a hoat dong kinh doanh dugc thyc hién tai Viét Nam hay ¢ nude ngoai.

4. Cong ty & nudc ngoai hoat dong kinh doanh thong qua co s¢ thuong tra tai Viét Nam.

Co s6 thuong trt 1a co so kinh doanh ma thong qua co so nay cong ty ¢ nudc ngoai thuc
hién mot phan hay toan by hoat dong kinh doanh cta minh tai Viét Nam mang lai thu nhap.
Co sé thuong trl cua cong ty ¢ nudc ngoai chi yéu bao gdom céc hinh thiic sau:
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a) Chi nhanh, van phong diéu hanh, nha may, Xuong san xuat, kho giao nhan hang hoa,
phuong tién van tai, ham mo, mo dau hodc khi d6t, dia diém tham do hodc khai thac tai
nguyén thién nhién hay cac thiét bi phuong tién phuc vu cho viéc tham do tai nguyén thién
nhién;

b) Dia diém x4y dung; cong trinh xay dung, lap dat, lip rap; cic hoat dong giam sat xay
dung, cong trinh xay dung, lap dat, lap rap;

¢) Co so cung cip cac dich vu bao gém ca dich vu tu van thong qua ngudi lam cong cho
minh hay mot do6i tugng khac;

d) Pai ly cho cong ty & nudc ngoai;
d) Pai dién ¢ Viét Nam trong cac truong hop:
- C6 thdm quyén ky két cac hop dong dimg tén cong ty & nudc ngoai;

- Khong c6 thim quyén ky két cac hop dong dung tén cong ty nudc ngoai nhung thuong
xuyén thuc hién viéc giao hang hoa hodc cung ung dich vu tai Viét Nam.

_Truong hop Hiép dinh tranh danh thué hai 1an ma Cong hoa xa hoi chil nghia Viét Nam
ky két co6 quy dinh khac vé co so thuong tra thi thuc hién theo quy dinh cua Hi¢p dinh do.

Piéu 2. D01 tugng khong thudce dién ndp thué thu nhap doanh nghiép bao gom ho gia
dinh, ca nhan, to hop tac, hop tac xa san xudt nong nghiép ¢ thu nhap tir san pham trong trot,
chan nudi, nudi trong thity san; trir ho gia dinh va ca nhan nong dan san xuat hang hoa 16n, co
thu nhép cao.

Viéc nop thué thu nhap doanh nghiép ap dung d6i véi ho gia dinh, ca nhan néng dan san
xuat hang hoa 16n, ¢6 thu nhdp cao tir san pham trong trot, chan nudi, nudi trong thity san s€
¢6 quy dinh riéng. Giao B6 Tai chinh chu tri, phdi hop véi Bo Nong nghiép va Phat trién
nong thon, B Thity san trinh Chinh pht ban hanh quy dinh vé viéc ndp thué thu nhap doanh
nghiép ap dung ddi véi cac ddi twong nay.

5 o Chu’O'n_g II‘ ) )
CAN CU TINH THUE VA THUE SUAT

Piéu 3. Can cir tinh thué 14 thu nhép chiu thué trong ky tinh thué va thué suét.

Ky tinh thué thu nhédp doanh nghiép dugc xac dinh theo nam duong lich hodc nam tai
chinh.

Piéu 4. Doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué duoc xac dinh nhu sau:

1. Doanh thu dé tinh thu nhéap chiu thué 1a toan b tién ban hang, tién cung ung dich vu
ke ca trg gia, phu thu, phu tréi ma co s¢ kinh doanh dugce huéng, khong phén biét da thu dugc
tién hay chua thu duoc tién.

Doanh thu d tinh thu nhép chiu thué dbi voi co so kinh doanh nop thué gid tri gia tang
theo phuong phap khau trir thué 1a doanh thu khong c6 thué gia tri gia ting. Doanh thu dé tinh
thu nhap chiu thué ddi véi co sé kinh doanh nop thué gia tri gia tang theo phuong phap truc
tiép trén gia tri gia tang 1a doanh thu bao gdm ca thué gia tri gia ting.



2. Thoi diém xéc dinh doanh thu d¢ tinh thu nhap chiu thué doi v6i hoat dong ban hang
hod, cung mg dich vy 1a thoi di€m chuyén giao quyén s¢ hitu hang hod, hoan thanh dich vu
hodc thoi diém 18p hoa don ban hang, cung rng dich vu.

3. Doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué trong mét sé trudng hop duge quy dinh cu thé
nhu sau:

a) Doanh thu dé tinh thu nhdp chiu thué ddi v6i hang hoa ban theo phwong thirc tra gop
duoc xac dinh theo gia ban hang hoa tra tién mot 1an, khong bao gom tién 1ai tra cham,;

b) Doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué di voi hang hoa, dich vu ding dé trao doi,
bicu, tang, tiéu dung ndi bd duoc xac dinh theo gid ban ctia san pham, hang hoéa, dich vu cung
loai hodc tuong duong tai thoi diém trao doi, biéu, ting, ti€u dung ndi bo;

¢) Doanh thu dé tinh thu nhép chiu thué dbi voi hoat dong gia cong hang héa 1a tién thu
ve€ hoat dong gia cong bao gdm ca tién cong, nhién li¢u, dong lyc, vat liéu phu va chi phi khac
phuc vu cho viéc gia cong hang hoa;

d) Doanh thu dé tinh thu nhép chiu thué dbi voi hoat dong cho thué tai san la sb tién bén
thué tra timg ky theo hop dong thué. Truong hop bén thué tra tién thué trudc cho nhiéu nim
thi doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué duoc phan b6 cho s6 nam tra tién trude hodc xac dinh
theo doanh thu tra tién mot 1an.

36 Tai chinh hudng dan cu t,hé cach xac dinh doanh thu tra tién thué trude cho nhiéu
ndm dé xac dinh thu nhap chiu thué phu hop voi timg loai hinh co s6 kinh doanh quy dinh tai
diém nay;

d) Doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué d6i voi hoat dong tin dung 1a tién 1ai cho vay
phai thu phat sinh trong ky tinh thugé;

e) Doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué trong mot sé trudng hop khac do Bo Tai chinh
quy dinh.

Piéu 5. Cac khoan chi phi hop 1y duge trir dé tinh thu nhap chiu thué bao gdm:

1. Chi phi khéu hao cua tai san c¢d dinh sir dung cho hoat dong san xuat, kinh doanh
hang hoa, dich vu. Mirc trich khéu hao tai san ¢ dinh duoc xac dinh can cr vao gia tri tai san
c¢d dinh va thoi gian trich khéu hao. Co s& san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu c6 hiéu qua
kinh té cao dugc khau hao nhanh nhung t6i da khong qua 2 1an murc khiu hao theo ché d6 dé
nhanh chong d6i méi cong nghé.

B Tai chinh quy dinh ti€u chuén tai san c¢d dinh, thoi gian, muc trich khéu hao va khau
hao nhanh quy dinh tai khoan nay.

2. Chi phi nguyén li€u, vat li€u, nhién li¢u, nang lugng, hang hoa thuc té st dung vao san
xuét, kinh doanh hang hoéa, dich vu lién quan dén doanh thu, thu nhap chiu thué trong ky dugc tinh
theo murc tiéu hao hop ly, gia thuc té xuét kho do co s6 kinh doanh tu xac dinh va chiju trach nhiém
trudce phap luat.

Co s¢ kinh doanh mua san pham lam bang may, tre, coi, dira, co cia nguoi nong dan
tryc tiép 1am ra, hang thu cong my ngh¢ cua cac ngh¢ nhan khong kinh doanh; dat, da, cat, soi
ctia nguoi dan ty khai thac; phé liéu cta ngudi tryc tiép thu nhat va mot sé dich vu cua ca
nhan khong kinh doanh, khong c6 hoa don, chiing tu dugc 1ap bang ké theo quy dinh ctia B
Tai chinh trén co so chung tir dé nghi thanh todn ctia ngudi ban hang, cung ung dich vu. Giam



4

dbc co so kinh doanh duyét chi theo bang ké phai chiu trach nhiém trudc phap luat vé tinh
chinh xac, trung thuc cta bang ké.

3. Tlen lwong, tién cong, phu cap phai tra cho nguoi lao dong theo quy dinh cta Bo luat
Lao dong, tién an giita ca, tién an dinh luong:

a) Tién luong, tién cong, phu cap phai tra cho nguoi lao dong trong cac doanh nghiép
nha nudc dugc tinh vao chi phi hop 1y theo ché d hién hanh;

b) Tién lwong, tién cong, phu cip phai tra cho nguoi lao dong trong cdc co s¢ kinh
doanh khac duogc tinh vao chi phi hop ly theo hop dong lao dong;

¢) Chi phi tién an gitra ca cho ngudi lao dong dugc tinh vao chi phi hop ly t6i da khong
qua muc luwong to1 thi€u do Nha nude quy dinh doi véi cong chirc nha nudc;

d) Tién an dinh luong chi tra cho nguoi lao dong lam viée trong mot ) nganh, nghé dac
biét theo ché do ctia nha nudc quy dinh.

4. Chi phi nghién ctru khoa hoc, cong ngh¢; sang kién, cai tién; y té; dao tao lao dong
theo ché d6 quy dinh; tai trg cho gido duc.

5. Chi phi dich vu mua ngoai: dién, nudc, dién thoai, stra chira tai san c¢b dinh; tién thué
tai san cd dinh; kiém toan; dich vu phap 1y; thiét ké, xac 1ap va bao v¢ nhan hi¢u hang hoa;
bao hiém tai san; chi tra tién sir dung cac tai liéu k¥ thuét; bang sang ché; gidy phép cong
nghé khong thudc tai san ¢b dinh, cac dich vu ky thudt va dich vu mua ngoai khac.

6. Cac khoan chi:
a) Cac khoan chi cho lao dong nit, bao gom:

- Chi cho cong tac dao tao lai pghé cho chi em nir cong nhén vién, néu nghé cii khong
con phu hop dé chuyén doi sang nghé khac theo quy hoach phat trién cta co sd kinh doanh.

Khoan chi thém nay bao gom: hoc phi di hoc (néu c6) + chénh léch tién luong ngach
bac (dam bao 100% luong cho nguoi di hoc);

- Chi phi tién luong va phu cap (néu co) cho cb gido day & nha tré, mau gido do doanh
nghiép to chirc va quan 1y. S6 ¢6 gido nay duge xac dinh theo dinh mirc do hé thdng gido duc
dao tao quy dinh;

- Chi phi t6 chte kham strc khoé thém mat lan trong nam nhu kham bénh nghé nghiép,
man tinh hodc phu khoa cho nlt cong nhan vién;

- Chi bdi dudng cho ngudi lao dong nir sau khi sinh con. Can ctr quy dinh cua phap luat
vé lao dong va tinh hinh bién dong thuc té cua gia tiéu ding trong tung thoi ky, B Tai chinh
phéi hop véi Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quy dinh cu thé muc chi tdi da cho ngudi
lao dong nir sau khi sinh con;

- Trong thoi gian cho con b, néu vi Iy do khach quan nguoi lao dong nir khong nghi
cho con bu theo ché d§ quy dinh ma ¢ lai lam viéc cho co s¢ kinh doanh thi thoi gian lam viée
nay nguoi lao dong nit dugc tra phu cap lam thém gio theo che do.

Déi véi co s6 kinh doanh hoat dong san XUuit, xay dung, van tai st dung nhiéu lao dong nt,
néu hach toan, theo ddi riéng dugc cac khoan thyuc chi cho lao dong nit dugc giam thué thu nhép
doanh nghiép theo Piéu 41 Nghi dinh nay.

b) Chi bao hg lao dong theo quy dinh cia Bo luat Lao dong;
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Mot s6 co so kinh doanh quy dinh ngudi lao dong phai mic trang phuc thong nhat tai
noi lam viéc thi khoan chi mua trang phuc dugc tinh vao chi phi hop 1y.

¢) Chi bao v¢ co so¢ kinh doanh; chi cong tac phi;

d) Trich ndp quy bao hiém xa hoi; bao hiém y té thudc trach nhiém cua co so kinh
doanh sir dung lao dong; kinh phi cong doan; chi phi hd tro cho hoat dong ctia Pang, doan thé
tai co s& kinh doanh; khoan trich ndp hinh thanh ngudn chi phi quan 1y cho cip trén va cac
quy cta hiép hoi theo ché do quy dinh.

7. Chi tra i tién vay von san xuat, kinh doanh, dich vu cta céc to chire tin dung, to
chtre tai chinh, cac t6 chirc kinh té theo 1ai suat thuc t€; chi tra 1ai tién vay cua cac doi tugng
khac theo lai suat thuc te, nhung toi da khong qua 1,2 lan muec 1ai suat cho vay cua ngan hang
thuong mai tai thoi diém vay.

8. Trich cac khoan du phong theo ché do quy dinh.

9. Tro cap thdi viéc cho ngudi lao dong theo ché d quy dinh.

10. Chi vé tiéu thu hang hoéa, dich vu bao gém: chi bao quan, chi bao goi, van chuyén,
bdc vac, thué kho, bai, bao hanh san phém hang hoa va dich vu.

11. Chi phi quang cdo, tiép thi, khuyén mai, tiép tan, khanh tiét, chi phi giao dich, chi
hoa hong moi gidi, chi hoi nghi va cac khoan chi phi khac c6 lién quan truc tiép dén hoat
dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu duoc khdng ché téi da khong qua 10% tong sb
cac khoan chi phi tir khoan 1 dén khoan 10 Diéu nay. Ddi v6i hoat dong thuong nghiép tong
chi phi hop 1y dé xac dinh mirc khéng ché khong bao gom tri gid mua vao ciia hang hoa bén ra.

12. Cac khoan thué, phi, 1€ phi, tién thué dat phai nop lién quan dén hoat dong san xuat,
kinh doanh, dich vu (trir thué thu nhap doanh nghiép) bao gom:

a) Thué xuit khau, thué nhép khau;
b) Thué tiéu thy dic biét;

¢) Thué gia tri gia tang d6i voi co so kinh doanh ndp thué gia tri gia ting theo phuong
phap tinh tryc tiép trén gia tri gia tang; thué gia tri gia tang dbi véi co so kinh doanh ndp thué
gia tri gia tang theo phuong phap khau trir thué trong trudng hop mua, nhap khau hang hoa,
dich vu dé san xuét hang hod, cung Gmg dich vu khong thudc dién chiu thué gi4 tri gia ting;
thué gi4 tri gia ting dau vao trong truong hop xuat khau hang hoa, dich vu nhung khong du
diéu kién dé duoc khau trir va hoan thué theo quy dinh ciia phap luat thué gia tri gia ting; thué
gi4 tri gia ting dau vao khong duogc khéu trir do ké khai cham so véi thoi han quy dinh;

d) Thué mén bai;

d) Thué tai nguyén;

e) Thué st dung dat nong nghiép;

g) Thué nha dat;

h) Cac khoan phi, 1€ phi theo quy dinh cta phap luat;

i) Tién thué dat.
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13. Chi phi quan 1y kinh doanh do cong ty & nudc ngoai phan b cho co sé thudng tria
tai Viét Nam theo ty 1€ doanh thu ctua co s¢ thuong tra tai Viét Nam so véi tong doanh thu
chung cua cong ty ¢ nudc ngoai bao gom ca doanh thu cua co sé thuong trit & cac nudc.

Co s¢ thudng tra cua cong ty & nude ngodi tai Viét Nam chua thyc hién ché do ké toan,
hoa don, chung tur ndp thué theo phuong phap ké khai thi khong dugc tinh vao chi phi hop ly
khoan chi phi quan ly kinh doanh do cong ty ¢ nudc ngoai phan bo theo quy dinh tai khoan
nay.

Piéu 6. Khong tinh vao chi phi hop 1y cac khoan sau:

1. Tién luong, tién cong do co SO kinh doanh khong thyc hién dung ché do hop dong lao
dong theo quy dinh cta phap luat vé lao dong, trir truong hop thué mudn lao dong theo vu
viéc.

Tién luong, tién cong cua chii doanh nghiép tur nhan, thanh vién hop danh cua cong ty
hop danh, cha ho ca thé, c4 nhan kinh doanh va tién thu lao tra cho cac sang lap vién, thanh
vién hoi dong quan tri cia cong ty trach nhiém hiru han, cong ty ¢ phan khong truc tiép tham
gia diéu hanh san xuét, kinh doanh hang ho4, dich vu.

2. Céc khoan trich trudc vao chi phi ma thuc té khong chi gdm: trich trudc vé stra chira
16n tai san co dinh, phi bao hanh san pham hang hoda, cong trinh xay dung va cac khoan trich
trude khac.

3. Céc khoan chi khong c6 hoa don, chung tir hodc hoa don, chung tur khdng hop phap.

4. Cac khoan tién phat vé vi pham hanh chinh nhu: vi pham ludt giao thong, vi pham
ché d6 dang ky kinh doanh, vi pham vé ké toan thong ké, vi pham vé thué va cac vi pham
hanh chinh khac.

5. Cac khoan chi khong lién quan dén doanh thu va thu nhap chiu thué nhu: chi vé dau
tu xay dung co ban; chi ung ho cac dia phuong; chi tng ho cac doan thé, t6 chic xd hoi ndm
ngoai co sé kinh doanh; chi tir thién va cac khoan chi khac khong lién quan dén doanh thu va
thu nhap chiu thué.

6. Céac khoan chi do cac nguon kinh phi khac dai tho nhu: chi phi su nghiép; chi trg cap
kho khan thuong xuyén, kho khan dot xuat.

Piéu 7. Cac khoan doanh thu, chi phi hop 1y va thu nhap chiu thué dugc xac dinh bang
dong Viét Nam. Truong hop co so kinh doanh c¢6 doanh thu, chi phi hop 1y va thu nhép chiu
thué bang ngoai té thi phai quy do6i ra dong Viét Nam theo ty gia h6i doai do Ngan hang Nha
nude Viét Nam cong b tai thoi diém phat sinh doanh thu, chi phi bang ngoai té, trir truong
hop phap luat c6 quy dinh khac. Ddi véi loai ngoai té khong co ty gia hdi doai voi dong Viét
Nam thi phai quy d6i thong qua mét loai ngoai té c6 ty gia hoi doai voi dong Viét Nam.

Piéu 8. Thu nhip chiu thué duoc xac dinh bao gdm: thu nhdp tir hoat dong san Xuét,
kinh doanh hang h(’)a, dich vu va thu nhap khac trong ky tinh thué, ké ca thu nhéap thu dugc tur
hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu & nudc ngoai.

1. Thu nhap chiu thué tir hoat ddng san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu bing doanh thu dé
tinh thu nhap chiu thué trir (-) cac khoan chi phi hop 1y lién quan dén hoat dong san xuat, kinh
doanh hang hoa, dich vu trong ky tinh thu¢.

. Truong hop co s6 kinh doanh nhén dugc khoan thu nhép tur cac hoat dong gop von cod
phan, gop von lién doanh, lién két kinh t€ ma khoan thu nhdp doé da dugc co s¢ kinh doanh
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nhan vén cb phén, von lién doanh, lién két’kinh té nop thué thu nhédp doanh nghiép chia cho
thi khoan thu nhap nay khong phai chiu thué thu nhdp doanh nghiép.
2. Cac khoan thu nhap chiu thué khéac trong ky tinh thué bao gém:

a) Chénh l&ch vé mua, ban ching khoan;

b) Thu nhap tir cac hoat dong lién quan dén quyén so hiru cong nghiép, quyén tac gia;
¢) Thu nhap khac vé quyén sé hitu, quyén sir dung tai san;

d) Thu nhép tir chuyén quyén sir dung dét, chuyén quyén thué dat;

@) Lai tir chuyén nhuong, thanh 1y tai san;

e) Lai tién gui, cho vay von, 13i ban hang tra cham;

g) Chénh léch do ban ngoai t¢, 13i vé chénh léch ty gia hdi doai;

h) Két du cudi nam cac khoan dy phong theo ché do quy dinh;

i) Thu céc khoan no phai thu khé doi da xoa so ké toan nay doi duoc;

k) Thu cac khoan ng phai tra khong xac dinh dugc chu no;

1) Céac khoan thu nhap tr san xuét, kinh doanh hang hoéa, dich vu cua nhitng nadm trudc
bi bd s6t moi phat hién ra;

m) Céc khoan thu nhap nhan dugc tir hoat dong san xuét, kinh doanh, dich vu & nudc
ngoai.

Trudng hop khoan thu nhap nhan duoc da ndp thué ¢ nude ngoai thi co sé kinh doanh
phai xac dinh s thu nhap trude khi nop thué thu nhap & nude ngoai dé tinh thué thu nhap
doanh nghiép. Khi xac dinh sé thué thu nhap ca nim s& dugc trir s6 thué thu nhap ma co so
kinh doanh di ndp & nuéc ngoai nhung s thué duogc trir khong vuot qua sd thué thu nhap
tinh theo Luat Thué thu nhap doanh nghiép cho khoan thu nhap nhan duoc dé.

n) Céc khoan thu nhap lién quan dén viéc tiéu thu hang hoa, cung cép dich vu khong
tinh trong doanh thu, sau khi da trir cac khoan chi phi theo quy dinh ctia B Tai chinh d¢ tao
ra khoan thu nhap do;

0) Thu nhap tir chuyén nhuong von;
p) Cac khoan thu nhap khac chua duoc quy dinh chi tiét tai Dicu nay.

3. Truong hop Hiép dinh tranh danh thué hai 1an ma Cong hoé’xﬁ hoi chi nghia Viét
Nam ky két c6 quy dinh phuong phap xac dinh thu nhép chiu thué do6i véi co s6 thuong tra
khac voi quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Diéu nay thi thuc hién theo quy dinh cia Hiép dinh
do.

Piéu 9. Thué suat thué thu nhap doanh nghiép ap dung ddi voi co sé kinh doanh nhu
sau:

1. Thué suat thué thu nhap doanh nghiép ap dung ddi vdi co sé kinh doanh 1a 28%.

2. Thué suat thué thu nhap doanh nghiép 4p dung d6i v6i co so kinh doanh tién hanh tim
kieém, tham do, khai thac dau khi va tai nguyén quy hiém khac tir 28% den 50%.
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Thu tudng Chinh pht quyét dinh mic thué suit cu thé phi hop véi tinh hinh san xuét kinh
doanh ctia tirng co sé kinh doanh tim kiém, thim do, khai thac dau khi va tai nguyén quy hiém khac
theo dé nghi cta B truong B Tai chinh.

3. Di véi hoat dong x6 s6 kién thiét, ndp thué thu nhap doanh nghiép véi mirc thué suat
1a 28%. B¢ Tai chinh quy dinh cu thé co ché tai chinh 4p dung dbi v6i khoan thu nhap sau
thué cua hoat dong x0 6 kién thiét.

Chuong 111
XAC DPINH THU NHAP CHIU THUE VA THUE THU NHAP TU CHUYEN QUYEN
SU DUNG PAT, CHUYEN QUYEN THUE DAT

Piéu 10. Thu nhap tir hoat dong chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dat dudi
day phai chiu thué thu nhap tir chuyén quyén st dung dat, chuyén quyen thué dat:

1. Cac truong hop chuyén quyén sir dung dat:

a) Chuyén quyén str dung dat chua c6 két ciu ha ting, cong trinh kién tric trén dat;
b) Chuyén quyén sir dung dat cung vdi két cau ha tang trén dat;

¢) Chuyén quyén str dung dat cing v6i cong trinh kién trac trén dat;

d) Chuyén quyén sir dung dat ciing voi két cau ha tang, cong trinh kién tric trén dat.
2. Cac truong hop chuyén quyén thué dat.

a) Chuyén quyén thué dat chua co két cau ha tang, cong trinh kién trac trén dat;

b) Chuyén quyén thué dat cung v6i két cau ha tang trén dat;

¢) Chuyén quyén thué dat cing voi cong trinh kién tric trén dat;

d) Chuyén quyén thué dat cung véi két cau ha tang, cong trinh kién truc trén dat.

Piéu 11. Nhiing truong hop chuyen quyen su dung dat, chuyen quyen thué dat khong
thudc dién chiu thué thu nhép tir chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dt.

1. Nha nudc giao dat, cho thué dat déi vdi co so kinh doanh.

2. Té‘chl'{c san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu tra lai d4t cho Nha nuéc hodc do Nha
nudc thu hoi dat theo quy dinh cua phap luét.

3 T6 chtre san Xuét, kinh doanh hang hod, dich vu ban nha xudng cung véi chuyén
quyén su dung dat hodc chuyén quyén thué dat d¢ di chuyén dia diem theo quy hoach.

4. T6 chtic san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu gép vbn bang quyén sir dung dat dé
hop tac san xuat kinh doanh véi to chire, ca nhan trong nude va nude ngoai theo quy dinh cia
phap luat.

5. T6 chue san xuit, kinh doanh hang hoa, dich vu chuyén quyén sir dung dat, chuyén
quyeén thué dat do chia, tach, sap nhép, pha san.
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6. Chu doanh nghi¢p tu nhan chuyen quyen sir dung dat trong trudng ‘hop thura ké, ly
hoén theo quy dinh cta phap luat; chuyén quyén str dung dat giita vo v6i chong; cha me véi
con cai; 6ng ba véi chau ndi, chau ngoai; anh, chi em rudt voi nhau.

7. T6 chiic san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu hién quyén sir dung dat quyen thué
dat cho nha nudc hodc cho cac t6 chirc dé xay dung cac cong trinh van hoa, y té, the duc, thé
thao; chuyén quyén sir dung dét 1am tir thién cho ddi tugng duoc hudng chinh sach xa hoi.

Dleu 12. Bi tuong nop thué thu nhép tir chuyén quyén sir dung dit, chuyen quyen thué
dat 1a to chirc san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu c6 thu nhéap tir chuyén quyén sir dung
dat, chuyén quyén thué dat.

Ho gia dinh, ca nhan kinh doanh hang hod, dich vu ¢ thu nhép tir chuyen quyén st
dung dat, chuyen quyen thué dat khong phai nop thué thu nhap tir chuyen quyén st dung dat,
chuyen quyén thué dat theo quy dinh tai Nghi dinh ndy ma ngp thué theo quy dinh ctia Luat
Thué chuyén quyén sir dung dt.

Diéu\lS. Thu nhép chiu thué tir chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dat duogc
xac dinh bang doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué trtr chi phi hop 1y lién quan dén hoat dong
chuyén quyén su dung dat, chuyén quyen thué dat.

1. Doanh thu de tinh thu nhap chiu thué duoc xac dinh theo gia thuc té chuyen nhuong
giita to chirc san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chuyen quyen sir dung dat, chuyén quyén
thué dat véi bén nhan quyén sir dung dat tai thoi diém chuyén quyén.

Gia thuc té chuyén nhuong dugc xac dinh nhu sau:

- Theo gia ghi trén hoa don hodc theo sé tién thyc té bén chuyén quyén sir dung dat,
chuyén quyén thué dat nhan dugc do bén nhan quyén st dung dat, nhan quyeén thué dat tra.

Trudng hop gia thuc té chuyén nhuong thap hon gia do Uy ban nhan dan tinh, thanh phé
tryc, thugc Trung wong quyet dlnh thi doanh thu ding dé tinh thu nhap chiu thué chuyén
quyén st dung dat, chuyén quyén thué dat dugc can cir vao gia do Uy ban nhan dan tinh,
thanh phd tryc thudc Trung wong quyét dinh.

_ - Theo gia tring dau gia trong trudng hop ddu gia chuyén quyén st dung dat, chuyén
quyén thué dat.

Mot s6 trudng hop xac dinh doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué nhu sau:

a) Doanh thu dé tinh thu nhdp chju thué _trong truong hop chuyén quyén sir dung dat,
chuyén quyén thué dat cung voi két cau ha tang trén dat duoc xac dinh bao gom ca phan
doanh thu chuyén quyén s& hitu két cau ha ting va doanh thu cho thué két cdu ha tang trén
dat;

~ b) Truong hop chuyén quyén st dung dat, chuyén quyén thué dat cung voi cong trinh
kién trac trén dat thi phai tach riéng phan doanh thu nhuong ban cong trinh kién trac trén dat.
Neéu khong tach riéng duoc thi doanh ghu dé tinh th}l nhadp chiu thué dugc xac dinh bao gom
ca doanh thu nhugng ban cong trinh kién truc trén dat.
2. Chi phi chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dat:
a) Chi phi dé c6 quyén sir dung dat, quyén thué dat bao gom:

- Gia vOn cua dat chuyén quyén duoc xac dinh nhu sau:
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+ Pbi voi dat Nha nude giao ¢6 thu tién sir dung dat, thu tién cho thué dat thi can ctr vao
chirng tr thu tién st dung dat, thu tién cho thué dat ctia Nha nudc;

+ Pdi v6i dat nhan quyén st dung cua t6 chic, ca nhan khac thi cin ¢t vao hop dong va
chung tir hop phép tra tién khi nhan quyén st dung dat, quyén thué dat;

+ Truong hop 6 chire san xuit, kinh doanh hang hoa, dich vu ddi cong trinh lay dat ctia Nha
nudc thi gid von duge xac dinh theo gia tri cong trinh da doi.

+ Gia tring dau gia trong truong hop dau gia chuyén quyén str dung dat, chuyén quyén
thué dat;

+ Truong hop cac cong ty trach nhiém hitu han, cong ty ¢d phan chuyén nhuong quyén
sir dung dit, cho thué dat ma dat d6 c6 ngudn gde do gop von lién doanh thi gia von dugce xac
dinh theo bién ban gop von cuia Hoi dong quan tri;

~ +Doi voi dat ciia t6 chire san xuat, kinh doanh hang hod, dich vu ¢6 nguon gdc do thira
ké theo phap [uélt d@n su; do cho, biéu, tding ma khépg xac dinh dugc gia von thi ’xéc dinh theo
gia cac loai dat do Uy ban nhén dén tinh, thanh ph6 tryc thuc Trung wong quyét dinh can ctr
vao Bang khung gia cac loai dat do Chinh phu quy dinh tai thoi diem thura ke, cho, biéu, tang.
) Truong hop dét cua td chirc sg"m xuét, kinh doanh hang ho4, dich vu duﬂqc thira ké, cho,
bicu, ting tmé’p nam 1994 thi gia von dugc )52'10 dinh theo gia céc loai dat do Uy ban nhan dan
tinh, thanh pho tryc thugc Trung wong quyét dinh ndm 1994 cén cir vao Bang khung gia cac
loai dat quy dinh tai Nghi dinh s6 87/CP ngay 17 thang 8 nam 1994 ctia Chinh phu.
- Chi phi dén bu thiét hai vé dat chua dugc trir vao tién sir dung dat, tién thué dat;
- Chi phi dén bu thiét hai vé hoa mau;
- Chi phi hé tro di doi dén noi & méi;
- Chi phi h6 tro di doi md ma;
- Chi phi hd tro giai phong mat bang khac;
- Céc loai phi, 18 phi theo quy dinh ctia phap luat lién quan dén cap quyén sir dung dét.
b) Chi phi cai tao dt, san lap mit bang;
¢) Chi phi dau tu xdy dung két cau ha ting, cong trinh kién tric co trén dat;
d) Cac khoan chi phi quy dinh tai Diéu 5 Nghi dinh ngiy. Truong hop, td chirc san xuat,
kinh doanh hang hoa, dich vu kinh doanh nhiu nganh nghé khac nhau thi cac khoan chi phi
nay dugc phan bo theo ty trong doanh thu tir chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué

dét trén téng doanh thu cta cac hoat dong san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vuy;

@) Néu doanh thu dé tinh thu nhap chiu thué bao gdm ca cong trinh kién tric trén dat thi
chi phi dugc xac dinh bao gom ca gia tri cong trinh kién trac trén dat.

Picéu 14. Thué suat thué thu nhap tir chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dat.

1. Thué suat dbi véi thu nhap tir chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dat 1a
28%.
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2. Sau khi tinh thué thu nhap tbeo muc thuévsuét quy diqh tai khoé{n 1 Piéu nay, thu
nhap con lai phai ndp thué thu nhéap bo sung theo bicu thué luy tién tirng phan dudi day:

BIEU THUE LUY TIEN TUNG PHAN

Bac Ty suit thu nhip con lai trén chi phi Thué suat
1 Dén 15% 0%
2 Trén 15% dén 30% 10%
3 Trén 30% dén 45% 15%
4 Trén 45% dén 60% 20%
5 Trén 60% 25%

Piéu 15. Khong ap dung murc thué suat uu dii; mién thué, giam thué quy dinh tai
Chuong V Nghi dinh nay d6i v6i thu nhap tir hoat dong chuyén quyén sir dung dat, chuyén
quyén thué dat.

Piéu 16. T6 chuc san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chuyén quyén s¢ hitu cong
trinh kién tric trén dat, chuyén quyén so hitu két cau ha tang trén dat phai lam thu tuc chuyén
quyén su dung dat, chuyén quyén thué dat cung voi két cau ha tang, vat kién tric trén dat.

Diéu 17. Thi tyc ké khai, ngp thué doi véi to chirc san xuét, kinh doanh hang hoa, dich
vu khong phat sinh thuoéng xuyén hoat dong chuyén quyén su dung dat, chuyén quyén thué
dat dugc quy dinh nhu sau :

Cin cir vao ho so, tai liéu vé chuyén quyen sur dung dat chuyén quyen thué dat do co
quan quan ly dat dai chuyén dén, co quan Thué yéu cau to chirc san xuat, kinh doanh hang
hoa, dich vu phai ké khai doanh thu, chi phi, thu nhap chiu thué, s thué phai nop theo mau
quy dinh ctia B6 Tai chinh va ndp to khai cho co quan Thué truc tiép quan 1y cham nhat 1a 10
ngay, ké tir ngay nhan dugc yéu cau cua co quan Thué. Co quan Thué kiém tra xac dinh tinh
chinh xé4c ctia to khai thué cin cr vao hoa don, chimg tir phan anh trén so sach ké toan cua co
so kinh doanh va ra thong bao s6 thué, thoi gian ndp thué chuyén quyén sir dung dat, chuyén
quyén thué dat. Thoi gian nop thué ghi trong thong béo thué cham nhat 1a sau 15 ngay, ké tir
ngay ra thong bao thué. Chi khi co bién lai hoic chimg tir ndp thué chuyén quyen sur dung dat,
chuyén quyén thué dat d6i voi phan dién tich dat chuyén quyén st dung, chuyén quyen thué, bén
nhén quyen sir dung dat, nhan quyén thué dat méi dugc cip Gidy ching nhin quyén sir dung dét,
quyén thué dat theo quy dinh cuia phép luat.

Piéu 18. T chirc san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vy chuyén kinh doanh nha dit,
két cdu ha tang, vat kién triic trén dat nop thué, quyét toan thué theo quy dinh tai Chuong v
Nghl dinh nay, nhung phal quyet toan thué thu nhap tu chuyen quyén st dung dat, chuyen
quyen thué dat riéng. Néu sé thué tam nop thap hon sé thué phai nop theo bao cao quyet toan
thué thi t6 chirc san xuét, kinh doanh hang hoa, d1ch vu pha1 nop day du sé thué con thiéu
trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay ndp bao cao quyet toan thué. Néu s6 thué tam nop 16n hon
s6 thué phai nop theo bao céo quyet toan thué thi t6 chirc san xuét, kinh doanh hang hoa, dich
vu duoc trir s6 thué ndp thura vao so thué thu nhéap doanh nghiép con ndp thiéu cua hoat dong
kinh doanh khéc hodc dugc trir vao sb thué thu nhdp doanh nghiép phai ndp cua hoat dong
chuyén quyén str dung dét, chuyén quyén thué dét ky tiép theo. Néu hoat dong chuyén quyén
su dung dat, chuyén quyén thué dat bi 13 thi t6 chic san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu
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dugc chuyén 16 vao thu nhap chiu thué tir hoat dong chuyén quyén st dung dat, chuyén quyén
thué dat cua cac nam sau theo thoi gian quy dinh tai Diéu 42 Nghi dinh nay.

Piéu 19. Co quan Thué cd quyén XU phat vi pham hanh chmh vé thué dbi véi co so kinh
doanh cham ndp to khai thué, quyét toan thué thu nhap chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén
thué dat; phat cham ndp thué theo quy dlnh cua phap luat. Trong qua trinh kiém tra, thanh tra viéc
ké khai thué, quyét toan thué chuyén quyén sir dung dét, chuyén quyén thué dat, néu phat hién gia
chuyén nhuong, chi phi, thu nhap chiu thué chuyén quyén st dung dat, chuyén quyén thué dat co
so kinh doanh phan anh chua diing thi co quan Thué c¢6 quyén xéac dinh lai gia chuyén nhuong
theo gi4 thuc t& chuyén nhuong trén thi truong, chi phi hop 1y, thu nhap dé bao dam thu dung, thu
du thué thu nhap tir chuyén quyén sir dung dat, chuyén quyén thué dét; dong thoi xir phat co sd
kinh doanh vé hanh vi khai man, trén thué theo quy dinh cta phap luat.

5 ) Chwong IV ) ] )
DPANG KY, KE KHAI, NOP THUE, QUYET TOAN THUE

Piéu 20. Co so kinh doanh ¢6 trach nhiém ding ky thué thu nhap doanh nghiép cung véi
viéc dang ky nop thué gia tri gia ting. Thi tuc dang ky thué thuc hién theo quy dinh tai Diéu 11
Nghi dinh s6 158/2003/ND-CP ngay 10 thang 12 nam 2003 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi
hanh Luat Thué gia tri gia tang va Luat sira doi, bd sung mot sd dicu ctia Luat Thué gia tri gia
tang.

Dleu 21. Co s0 kinh doanh c6 trach nhiém ké khai doanh thu, chi phi, thu nhép chiu
thué, s6 thué phai ndp ca nam, c6 chia ra timg quy theo mau to khai ciia co quan thué va nop
cho co quan Thué truc tiép quan 1y cham nhét 1a ngay 25 ciia thang 01 hang nim hodc ngay
25 cua thang ké tiép thang két thuc nam tai chinh ddi véi co sé kinh doanh c6 nim tai chinh
khac nam duong lich. B Tai chinh quy dinh mau to khai thué thu nhap doanh nghiép.

Truong hop co quan Thué kiém tra, thanh tra phat hién viéc ké khai thué cua co so kinh
doanh chua phu hop véi thuc té san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu thi co quan Thué can
cu vao ty 1€ thu nhap chiu thué trén doanh thu nam trude lién ké cta co sé kinh doanh hodc
cin ctr vao thu nhap chiu thué cta co s kinh doanh ciing nganh nghé, ¢c6 quy mé kinh doanh
tuong dwong dé 4n dinh s thué tam ndp ca nam, ting quy va thong bao cho co sé kinh
doanh thuc hién.

Piéu 22. Co s6 kinh doanh phai bao cdo co quan Thué truc tiép quan 1y dé diéu chinh sb
tam ndp ca ndm va ting quy, néu tinh hinh san xuét, kinh doanh, dich vu c6 su thay ddi. Co
quan Thué khi nhan dugc dé nghi diéu chinh sé thué tam ndp hang quy va ca nim cta co sO
kinh doanh phai xem xét va phai thong bao cho co s kinh doanh biét s6 thué tam nop da didu
chinh hodc 1y do khoéng chap nhan dé nghi ctia co s¢ kinh doanh.

Piéu 23. B6 Tai chinh hudng din viée xac dinh doanh thu va ty 1& thu nhap chiu thué ap
dung trén doanh thu dé xac dinh s6 thué phai ndp ddi v6i co so kinh doanh chwa thuc hién ché
d6 ké toan, héa don, chimg tir quy dinh tai khoan 2 Diéu 12 cua Luat Thué thu nhap doanh
nghiép pht hop véi timg nganh nghé kinh doanh va dia diém kinh doanh.

Piéu 24. Viéc nop thué thu nhap doanh nghiép duoc quy dinh nhu sau:

1. Co s¢ kinh doanh tam ndp s6 thué theo ban tu ké khai hodc theo sb thué co quan
Thué an dinh ting quy, day du, dung han vao ngan sach nha nudc. Thoi han ndp thué cham
nhat khong quéa ngay cudi quy.
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2. Co s6 kinh doanh chua thuc hién ché d6 ké toan, hoa don, chung tir quy dinh tai khoan 2
Piéu 12 ciia Luat Thué thu nhap doanh nghiép phai ndp thué hang thang theo thong bao ciia co
quan Thué. Thoi han ndp thué cua thang dugc ghi trong thong bao cham nhat khong qué ngay 25
ctia thang tiép theo.

3. Co s¢ kinh doanh budn chuyén phai ké khai va nop thué theo timg chuyén hang vai
co quan Thué noi mua hang trude khi van chuyén hang di.

4. T6 chuc, ca nhan nudc ngoai kinh doanh khong ¢ co s¢ thuong tra tai Viét Nam
nhung c6 thu nhap phat sinh ¢ Viét Nam thi t6 chirc, c4 nhan & Viét Nam chi tra thu nhap co trach
nhiém khiu trir tién thué theo ty 1€ do Bo Tai chinh quy dinh tinh trén téng s tién chi tra cho to
chtrc, ca nhan nude ngoai.

Piéu 25. Thué thu nhap doanh nghiép duoc tinh va ndp bang dong Viét Nam.

Pidu 26. Co s0 kinh doanh phai quyét toan thué thu nhap doanh nghiép hang nim véi
co quan Thu¢ theo mau do B¢ Tai chinh quy dinh.

Nim quyét toan thué dugc tinh theo nim duong lich. Trudng hop co s¢ kinh doanh
duoc phép ap dung nam tai chinh khac véi nam duong lich thi dugc quyét toan theo nam tai
chinh do.

Quyét toan thue phai thé hién dung, day du cac khoan: doanh thu; chi phi hop ly; thu
nhap chiu thué; sé thué thu nhép phai ndp; so thué thu nhap dugc mién, giam; sd thué thu
nhép da tam ndp trong nam; s6 thué thu nhap da ndp ¢ nude ngoai cho cac khoan thu nhép
nhan dugc tir nwdc ngoai; sé thué thu nhap ndp thiéu hodc ndp thira.

Piéu 27. Co s kinh doanh phai ndp bao cio quyét toan thué cho co quan Thué trong thoi
han 90 ngay, ké tur ngay két thuc nam duong lich hogc nam tai chinh. Néu s6 thué tam nop trong
nam thap hon s6 thué phai ndp theo bao céo quyét toan thué thi co s¢ kinh doanh phai ngp day du
s6 thué con thiéu trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay nop bdo céo quyét toan; néu sb thué tam nop
trong nam 16n hon s6 thué phai nop theo bao cdo quyét toan thué thi co s¢ kinh doanh dugc trir s6
thué nop thira vao s6 thué phai ndp cua ky tiép theo.

Picu 28. Truong hop chuyén dbi loai hinh doanh nghiép, chuyén d6i hinh thirc sO hiru,
sap nhap, hop nhat, chia, tach, giai thé, pha san, co s6 kinh doanh phai thyc hién quyét toan
thué véi co quan Thué va giri bao cao quyét toan trong thoi han 45 ngay, ké tir ngay c6 quyet
dinh chuyén d6i loai hinh doanh nghiép, chuyén doi hinh thirc s hitu, sap nhap, hop nhat,
chia, tach, giai thé, pha san.

Piéu 29. Sau khi nhan dugc béo cdo quyét toan thué cia co s kinh doanh, co quan
Thué phai xem xét, phan loai dé to chuc thanh tra, kiém tra.

Bo Tai chinh huéng dan phuong phap phan loai bao cao quyét toan thué va quy trinh
thanh tra, kiém tra quy dinh tai Diéu nay.

Piéu 30. Trong qua trinh kiém tra, thanh tra viéc ké khai thué, ndp thué, quyét toan thué
cua co s kinh doanh, néu phat hién gia mua, gia ban, chi phi kinh doanh, thu nhap chiu thué
va cac yéu t6 khac do co sé kinh doanh xac dinh khong hop 1y, co quan Thué c6 quyén xac
dinh lai gid mua, gia ban theo gia thi trudng trong va ngoai nude, chi phi, thu nhap chiu thué
va cac yéu t khac dé bao dam thu dung, thu du thué thu nhap doanh nghiép.

Bo Tai chinh hu@’ng dan cach xac dinh gia mua, gia ban hang hoa, dich vu theo gia thi
truong quy dinh tai Dicu nay.
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Piéu 31. Co quan Thué c6 nhiing nhiém vy, quyén han, trach nhiém sau day:

) 1. Huéng dan co s& kinh doanh thuc hién ké khai, nop thué theo ding quy dinh cua Luat
Thué thu nhap doanh nghiép.

) 2 Thoéng bao cho co sé kinh doz:mh chua thuc hién ché do ké toan, hoa dqn, ching tir vé
s0 thué phai nop va thoi han ndp thué hang thang theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 24 va truong
hop an dinh thué quy dinh tai Dicu 30, Dicu 32 Nghi dinh nay.

3. Thong bao cho co s6 kinh doanh vé viéc cham L nOp to khai, chdm ndp thue va quyét
dinh xtr phat vi pham vé thue néu co s kinh doanh van khong nop du so thué, sb tién phat
theo thong bao thi co quyén ap dung hoac dé nghi co quan co tham quyén ap dung céc bi¢n
phap xur Iy quy dinh tai khoan 4 Dleu 23 ciia Luat Thué thu nhap doanh nghiép dé bao dam
thu du s6 tién thué, s6 tlen phat; néu da thyc hién cac bién phap xtr ly trén ma co s¢ kinh
doanh van khong ndp dii sd tién thué, sb tién phat thi chuyén ho so sang co quan nha nude co
tham quyén dé xir 1y theo quy dinh cta phap lut.

4. Kiém tra, thanh tra viéc ké khai, nop thué, quyét toan thué cua co s& kinh doanh.
5. Xtr Iy vi pham hanh chinh vé thué va giai quyét khiéu nai vé thué.

6. Yéu cau co s kinh doanh cung cap sO ké toan, hoa don, ching tir va ho so tai lidu
khac co6 lién quan t61 vi€e tinh thué, nop thué; yéu cau céc t6 chirc tin dung, ngan hang va to
chtie, ca nhan khac cung cap tai liéu co lién quan dén viéc tinh thué, nop thué.

7. Luu giir va st dung s6 liéu, tai liéu ma co so kinh doanh va d6i twong khac cung cap
theo ché d6 quy dinh.

Piéu 32. Co quan Thué cé quyén an dinh thu nhap chiu thué dé tinh thué ddi véi co s
kinh doanh trong cac truong hop sau:

1. Khong thuc hién hodc thuc hién khong ding ché d6 ké toan, hoa don, ching tir.

2. Khong ké khai hodc ké khai khong dung cac cin ctr dé tinh thué hodc khong chimg
minh dugc cac can cur da ghi trong to khai theo yéu cau cia co quan thue.

3. Tu choi viéc xuat trinh s6 ké toan, hoa don, ching tir va cac tai li€u can thiét lién
quan dén viéc tinh thue.

4. Kinh doanh khong c6 dang ky kinh doanh ma bi phat hién.

Co quan Thué cdn ctr vao tai liéu diéu tra vé tinh hinh hoat dong kinh doanh ctia co s&
kinh doanh hoac can ctr vao thu nhap chiu thué ctia co s¢ kinh doanh cung nganh nghe¢, co
quy mo kinh doanh tuwong duong d¢ an dinh thu nhap chiu thue.

Trong truong hop co so kinh doanh khong dong y voi mue 4n dinh thu nhap chiu thué
thi ¢6 quyén khiéu nai dén co quan Thué cap trén tryc tiép hoic khoi kién tai Toa an theo quy
dinh cua phap luat; trong khi chd giai quyét co so kinh doanh van phai nop du thué theo mirc
thué da 4n dinh.

) ) Chwong V
MIEN THUE, GIAM THUE THU NHAP DOANH NGHIEP
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Piéu 33. Picu kién wu dii thué thu nhap doanh nghiép

Dy an dau tu dap ing mot trong cac dicu kién sau day duoc hudng wu dii vé thué thu
nhép doanh nghiép:

1. Pau tu vao nganh nghé, linh vue thudc Danh myc linh vuc vu dai ddu tu do Chinh
phu ban hanh theo quy dinh cua Luat Dau tu.

2. Pau tu vao nganh nghé, linh vuc thuQc Danh muc linh vuc dic biét vu dai dau tu do
Chinh phu ban hanh theo quy dinh ctua Luat Dau tu.

3. Pau tu vao dia ban thudc Danh muc dia ban ¢ diéu kién kinh té - xa hoi kho khan do
Chinh phu ban hanh theo quy dinh cta Luat Dau tu.

4. Pau tu vao dia ban thuoc Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi déc biét kho
khan do Chinh phu ban hanh theo quy dinh cua Luat Pau tu.

Diéu 34. Thué sudt vu dai va thoi gian ap dung muc thué sudt thué thu nhap doanh nghiép
uu dai.

1. Miurc thué §u§t 20% ap dung trong thoi gian 10 nam, ké tir khi bat dau di vao hoat
dong kinh doanh do6i véi:

z}) Hop tac xa duoc thanh 1ap tai dia ban khong thudc Danh‘ muc dia bém,c() diéu kién
kinh t€ - xa hoi kho khan va khong thudc Danh muc dia ban c6 dicu kién kinh té - xa hoi dac
biét kho khan.

b) Co s6 kinh do‘anh moi thanh 13p tu du an dau tu vao nganh nghé, linh vuc thudc Danh
muc linh vuc vu dai dau tu.

c) Co scjr kinh doanh rpé’i thanh 1ap tu du an dau tu thue hién tai dia ban thuoc Danh muc
dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan.

2. Mirc thué suit 15% ap dung trong thoi gian 12 nam, ké tir khi bit dau di vao hoat
dong kinh doanh doi véi:

a) Hop tac xa dugc thanh Iap tai dia ban thugc Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té -
x4 hoi kho khan.

b) Co sé kinh doanh méi thanh lap tir du 4n dau tu vao nganh nghé, linh vyc thudc
Danh muc linh vuc wu dai dau tu va thuc hién tai dia ban thugc Danh muc dia ban c6 diéu
kién kinh t€ - xa hdi kho khan.

3. Mirc thué §u§t 10% &p dung trong thoi gian 15 nam, ké tir khi bat dau di vao hoat
dong kinh doanh d6i voi:

a) Hop tac xa va co sé kinh doanh méi thanh 1ap tr du an dau tu thuc hién tai dia ban
thudc Danh muc dia ban ¢6 diéu kién kinh té - xa hoi dac biét kho khan.

b) Co sé kinh doanh mc’ri‘the‘mh 1ap tur du an dau tu vao nganh nghé, linh vuc thudc Danh
muc linh vuc dac biét vu dai dau tu.

Truong hop co s¢ kinh doanh méi thanh lap tir du 4n dau tu vao nganh nghé, linh vuc
thudc Danh muc Iinh vuc dac biét uu dai dau tu va c6 anh hudng lén vé kinh t€, xa hoi can
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dugc khuyén khich cao hon, B Tai chinh trinh Thu tuéng Chinh phu quyét dinh ap dung thué
suat uu dai 10% trong suot thoi gian thuc hién du an.

4. Hét thoi gian duoc dp dung mirc thué suat wu dai quy dinh tai cac khoan 1, 2 va khoan 3
Dicu nay, hop tac xa va co so kinh doanh mdi thanh 1ap tir dy an dau tu phai ndp thué thu nhap
doanh nghi€p voi mue thue suat la 28%.

Piéu 35. Co s& kinh doanh méi thanh 1ap tur du an dau tu, co sé kinh doanh di chuyén
dia diém dugc mién thue, giam thué nhu sau:

1. Pugc mién thué 02 niam, ké tir khi c6 thu nhdp chiu thué va giam 50% sb thué phai
ndp cho 02 nadm ti€p theo doi vdi co so san xudt mdi thanh 1ap tr dy an dau tu va co s kinh
doanh di chuyén dia diém ra khoi do thi theo quy hoach da dugc co quan c6 tham quyén phé
duyét.

2. Pugc mién thué 02 nam, ké tir khi ¢ thu nhap chiu thué va giam 50% s thué phai nop
cho 03 nam tiép theo doi véi co so kinh doanh méi thanh 1ap tir du an dau tu vao nganh nghe, linh
vuc thudc Danh muc linh vuc wu dai dau tu.

3. Pugc mién thué 02 niam, ké tir khi c6 thu nhép chiu thué va giam 50% sb thué phai ndp
cho 06 nam tiép theo ddi véi co s& kinh doanh md&i thanh 1ap tor du an du tu tai dia ban thudc
Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi khé khan va co so kinh doanh di chuyén dén
dia ban thudc Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan.

4. Pugc mién thué 03 nam, ké tir khi c6 thu nhép chiu thué va giam 50% s6 thué phai
ndp cho 07 nam tiép theo ddi véi co s¢ kinh doanh moi thanh lap tir du an dau tu vao nganh
nghé, linh vuc thuoc Danh muc linh vuc wu d3i dau tu va thuc hién tai dia ban thudc Danh
muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi khé khan.

5.Pugc mién thué 04 nam, ké tir khi c6 thu nhap chiu thué va giam 50% sd thué phai ndp
cho 09 nim tiép theo dbi véi co s kinh doanh mai thanh 1ap tir dy 4n dau tu vao nganh nghé,
linh vyc thudc Danh muc nganh nghé, linh vuc dic biét wu dii dau tu hodc thuc hién tai dia
ban thugc Danh myc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi dic biét kho khan.

6. Viéc ap dung mirc thué sut wu dai quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 Diéu 34 Nghi dinh
nay va viéc mien, giam thu¢ quy dinh tai Diéu nay chi thuc hién doi voi co s¢ kinh doanh méi
thanh 1ap hach toan kinh teé doc lap va dang ky ndp thue¢ thu nhap doanh nghiép theo ké khai.

Co sé kinh doanh méi thanh 18p tor du an dau tu duoc mién thué, giam thué c6 nhiéu
hoat dong kinh doanh thi phai theo ddi hach toan riéng thu nhap ctua hoat dong kinh doanh
dugc mién thué, giam thué. Truong hop co s¢ kinh doanh khong hach toan riéng duogc thu
nhdp cua hoat dong kinh doanh duoc mién thué, giam thué thi duoc xac dinh theo ty trong
doanh thu cua hoat dong kinh doanh dugc mién thué, giam thué trén téng doanh thu cua co so
kinh doanh.

Piéu 36. Co so kinh doanh dang hoat dong c6 dau tu xdy dung ddy chuyén san xuat
moi, mo rong quy mo, d6i moi cong nghé, cai thién mai truong sinh thai, nng cao nang luc
san xuat thi duoc mién, giam thué cho phan thu nhédp ting thém do dau tu nay mang lai nhu
sau:

L. Duoc mién 01 nam va giam 50% s6 thué phai nop cho 02 nam tiép theo ddi véi du an
dau tu lap dat day chuyén san xuat moi khong thuge nganh nghé, linh vyc, dia ban khuyén
khich dau tu quy dinh tai Danh muc linh vuc uu dai dau tu, Danh muc linh vuc dac biét uu dai dau
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tu, Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan va Danh muc dia ban ¢6 diéu kién kinh
t€ - xa ho1 dac biét kho khan.
2. Puoc mién 01 nam va giam 50% s6 thué phai ndp cho 04 nam tiép theo dbi véi du an

dau tu vao nganh nghé, linh vue thudc Danh muc linh vue wu dii dau tu hodc thuc hién tai dia ban
thudc Danh muc dia ban ¢6 di€u kién kinh té€ - xa hoi kho khan.

3. Pugc mién 02 nam va giam 50% s6 thué phai nop cho 03 nam tiép theo ddi véi dy an
dau tu vao nganh nghé, linh vuc thudgc Danh muc linh vyc ddc biét vu dai dau tu hodc thuc
hién tai dia ban thuéc Danh muc dia ban c6 di¢u kién kinh t€ - xa hoi dac biét kho khan.

4. Pugc mién 03 nam va giam 50% s6 thué phai ndp cho 05 nam tiép theo dbi véi du an
dau tu vao nganh nghé, linh vuc thuc Danh muc linh vuc wu dai dau tu va thue hién tai dia ban
thudc Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan.

5. Pugc mién 03 nim va giam 50% sb thué phai nop cho 07 nam tiép theo ddi véi du an
dau tu vao nganh nghé, linh vuc thuc Danh muc linh vuc dic biét uu dai dau tu va thue hién tai
dia ban thuoc Danh muc dja ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi kho khan.

6. Pugc mién 04 nim va giam 50% s6 thué phai ndp cho 07 nam tiép theo dbi véi du an
dau tu vao nganh nghé, linh vuc thuoc Danh muc linh vuc vu dii dau tu va thue hién tai dia ban
thuoc Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi dic biét kho khan, du 4n dau tr vao
nganh nghé, linh vic thuc Danh muc linh vuc dic biét vu ddi du tu va thuc hién tai dia ban
thudc Danh muc dja ban c6 didu kién kinh té - xa hoi dic biét kho khan.

Bo Tai chinh hudéng dan cach xac dinh phan thu nhap ting thém do dau tw méi mang lai
dugce mién thué, giam thué quy dinh tai Piéu nay.

Piéu 37. Co so kinh doanh dwoc mién thué thu nhap doanh nghiép cho cac phan thu
nhép c6 dugce trong cac truong hop sau:

1. Phan thu nhap tir viéc thyc hién cac hop dong nghién ciru khoa hoc va phit trién cong
nghé; dich vu thong tin khoa hoc va cong nghé.

2. Phan thu nhap tir doanh thu ban san pham trong thoi ky san xuét thir nghiém theo
dung quy trinh san xuat, nhung toi da khong qua 06 thang, ké tir ngay bit dau san xuét thir
nghiém san pham.

3. Phan thu nhép tir doanh thu ban san pham lam ra tir cong nghé mai lan dau tién dugc
ap dung tai Viét Nam, nhung t6i da khong qua 01 nam, ké tir ngay bat dau ap dung cong nghé
moi nay dé san xuat san pham.

4. Phan thu nhap tur viéc thuc hién cac hop déng dich vu k¥ thuat truc tiép phuc vu nong
nghiép.

5. Phan thu nhép tir hoat dong day nghé danh riéng cho ngudi dan toc thiéu sb.

6. Phan thu nhap tir hoat dong san xuat, kinh doanh, dich vu cua co sé kinh doanh danh
riéng cho lao dong la nguoi tan tat.
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7. Phan thu nhap tir hoat dong day nghé danh riéng cho nguoi tan tat, tré em co hoan
canh dic biét kho khan, ddi tuong té nan xa hoi.

Piéu 38. Mién thué thu nhap doanh nghiép cho hop tic xd c6 muc thu nhap binh quan
thang trong nam ctia mdi lao dong dudi muc luong t6i thiéu do Nha nudc quy dinh d6i véi
cong chirc nha nudc.

Piéu 39. Mién thué thu nhap doanh nghi¢p cho hd ca thé san xuat, kinh doanh hang hoa, dich
vu ¢6 thu nhap binh quéan thang trong ndm ciia mdi lao dong dudi mirc luong tdi thiéu do Nha nude
quy dinh d6i véi cong chirc nha nudc.

Piéu 40. Mién thué thu nhap doanh nghiép cho nha dau tu gop vén dudi cac hinh thic:
Bing sang ché, bi quyét k¥ thuat, quy trinh cong nghé, dich vu k¥ thuat.

Piéu 41. Co s6 kinh doanh hoat dong san Xuat, xay dung, van tai st dung tur 10 lao dong
dén 100 lao dong nit va sb lao dong nir chiém trén 50% tong s6 lao dong c6 mat thudng xuyén
hodc st dung thudng xuyén trén 100 lao dong nir chiém trén 30% tong sé lao dong thuong
xuyén ciia co sé kinh doanh dugc giam thué thu nhap doanh nghiép tuong Gmg véi mic chi
phi cho lao dong ntr.

Piéu 42. Co so kinh doanh sau khi quyét toan thué véi co quan thué ma bi 15 thi dugc
chuyén 18 va trir vao thu nhdp chiu thué cta nhitng ndm sau. Thoi gian chuyén 16 khong qua
05 nam.

Dicu 43. Thué suat wu dii, mién thué, giam thué va chuyén 16 theo quy dinh tai Diédu 34,
Picu 35, Piéu 36, Piéu 37, Dicu 38, Piéu 40, Pidu 41 va Piéu 42 Nghi dinh nay chi 4p dung
d6i v6i co so kinh doanh da thyc hién dang ché do ké toan hoa don, chung tir va da dang ky
thué nop thué theo ké khai. Co s kinh doanh tu xac dinh cac diéu kién dugc huong wu dai
thué, mirc mién thué, giam thué, s 15 duoc trir vao thu nhédp chiu thué va co van ban thong
bao cho co quan thué biét cung voi thoi gian ndp td khai thué thu nhap doanh nghiép hang
nam.

Thoi diém bat dau tinh thoi gian mién thué, giam thué theo quy dinh tai Nghi dinh nay la
nam tai chinh dau tién co s& kinh doanh c6 thu nhap chiu thué chua trir s6 18 duoc chuyén theo
quy dinh tai Diéu 42 Nghi dinh nay. Truong hop nim tai chinh dau tién dugc mién thué, giam
thué co thoi gian hoat dong san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu du¢i 12 (mudi hai) thang, co
so kinh doanh ¢ quyén duge huong mién thué, giam thué ngay nim do6 hodc ding ky véi co quan
thué thoi gian bat dau duge mién thué, giam thué tir nim tai chinh tiép theo. Thoi gian mién thué,
giam thué duoc tinh lién tuc ké tir nim tai chinh dau tién co s kinh doanh ¢ thu nhap chiu thué
chua trir s6 16 dugc chuyén.

Trong cing mdt thoi gian, néu c6 mot khoan thu nhap duoc mién thué, giam thué theo
nhiéu trudng hop khac nhau thi co so kinh doanh tu lwa chon mét trong nhiing trudng hop
mién thué, giam thué co loi nht va thong béo cho co quan Thué biét.

_ Chwong VI
KHEN THUONG VA XU LY VI PHAM
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Diéu 44. Co quan Thué, can bd thué hoan thanh t6t nhiém vu dugc giao; co s kinh
doanh va td chirc, ¢4 nhan khac c6 thanh tich trong viéc thuc hién Luat Thué thu nhap doanh
nghiép dugc khen thudng theo ché do khen thudng chung ctia Nha nude.

Piéu 45. Co s kinh doanh, can bo thué va ca nhan khac vi pham Luat Thué thu nhép
doanh nghiép thi tuy theo hanh vi, mrc d6 vi pham ma bi xu 1y theo Diéu 23, Diéu 25 cua
Luat Thué thu nhap doanh nghiép va cac van ban quy pham phép luat vé xur Iy vi pham hanh
chinh trong linh vyc thué.

Chuong VII
TO CHUC THUC HIEN

Diéu 46. Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay diang Cong bao va
ap dung cho ky tinh thué tir nam 2007.

Nghi dinh nay thay thé Nghi dinh s6 164/2003/ND-CP ngay 22 thang 12 nim 2003 cia
Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thué thu nhap doanh nghiép va Nghi dinh s6
152/2004/ND-CP ngay 06 thang 8 nim 2004 cta Chinh phii sira doi, bd sung mot sd diéu cia
Nghi dinh s6 164/2003/ND-CP.

1. Co s6 kinh doanh méi thanh 1ap tir du an dau tu dugc cap Gidy chimg nhan dang ky
kinh doanh, Gidy chirmg nhan dau tu ké tir ngay Nghi dinh s6 108/2006/ND-CP ngay 22 thang
9 nam 2006 cua Chinh phii quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 diéu ctia Luat Dau
tu c6 hi¢u luc thi hanh thi thuc hién nop thué thu nhap doanh nghi¢p theo quy dinh tai Nghi
dinh nay.

2. Bii bo quy dinh vu dai vé thué thu nhap doanh nghiép tai khoan 1 Biéu 36 Nghi dinh
s6 187/2004/ND-CP ngay 16 thang 11 nam 2004 cua Chinh phii vé chuyén cong ty nha nudc
thanh cong ty c6 phan. Cac cong ty cd phan dugc thanh 1ap tir ¢6 phan hod doanh nghiép nha
nude trude ngay Nghi dinh ndy c6 hiéu lyc thi hanh duogc tiép tuc huong uu dai thué thu nhap
doanh nghiép theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 36 Nghi dinh sé 187/2004/ND-CP cho thoi gian
con lai.

Bii bo uu dai thué thu nhap doanh nghiép do dép tmg diéu kién vé sir dung nguyén liéu
trong nudc, wu dai thué thu nhap doanh nghiép do dap tng diéu kién vé ty 1¢ xuat khau cua
hoat dong dét, may quy dinh tai cc van ban phép luat vé dau tu nude ngoai tai Viét Nam, vé
khuyén khich dau tu trong nudc, vé thué thu nhap doanh nghiép va van ban phap luat vé dau
tu ké tir ndm tinh thué 2007.

3. Co so kinh doanh dang duoc hudng wu dii vé thué thu nhap doanh nghiép theo quy
dinh tai cac Nghi dinh s6 164/2003/ND-CP ngay 22 thang 12 nam 2003, s6 152/2004/ND-CP
ngay 06 thang 8 nim 2004 cta Chinh phii va cac quyét dinh cta Thu tuéng Chinh phi ban
hanh truéc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh thi tiép tuc dugc huong wu dii cho thoi
gian con lai. Truong hop mic vu dii vé thué suat va thoi gian mién, giam thué thu nhap
doanh nghiép dang dwoc hudng thap hon miic wu di quy dinh tai Nghi dinh nay thi co so kinh
doanh dugc hudng vu dai theo quy dinh tai Nghi dinh nay cho thoi gian con lai.
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4. Co s& kinh doanh da duoc cip Gidy phép dau tu, Gidy chimg nhan ding ky kinh
doanh, Gidy ching nhan dau tu trude ngay nudc Cong hoa xa hoi chi nghia Viét Nam chinh
thire tré thanh thanh vién ctia To chitc Thuong mai thé gidi (ngay 11 thang 01 nam 2007) ma
c6 thu nhép tur hoat dong kinh doanh (trtr hoat dong dét, may quy dinh tai khoan 2 biéu nay)
dang dugc huong wu dai thué thu nhap doanh nghiép do dép ung diéu kién vé ty 1¢ xuat khau
quy dinh tai cac vin ban phap luat vé dau tu nudc ngoai tai Viét Nam, vé khuyén khich dau tu
trong nudc, vé thué thu nhap doanh nghiép va vin ban phéap luat vé dau tu thi tiép tuc duoc
hudng vu dii vé thué thu nhap doanh nghiép theo quy dinh tai cic van ban phép luat d6 dén
hét ndm 2011.

5. Viéc giai quyét nhiing ton tai vé thué, quyét toan thué, mién, giam thué va xu 1y vi
pham hanh chinh vé thué thu nhap doanh nghiép trudc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh
dugc thyc hién theo quy dinh tuong tmg trong cic van ban phap luat vé thué thu nhap doanh
nghiép, vé dau tu nudc ngoai tai Viét Nam, vé khuyén khich dau tu trong nudc va cac van ban
quy pham phap luat khac da ban hanh trudc ngay Nghi dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh.

Diéu 47. Bo Tai chinh huéng dan thi hanh Nghi dinh nay.

Cac B9 truéng, Thu trudng co quan ngang B, Thu trudng co quan thudc Chinh phu,
Chu tich Uy ban nhan dan céc tinh, thanh phd truc thudc Trung uwong va cac t6 chirc, ca nhan
lién quan chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. CHINH PHU
THU TUONG
Nguyén Tan Diing




PAGE  

2



NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 


QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,


NGHỊ ĐỊNH :

Chương I


PHẠM VI  ÁP DỤNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là hợp tác xã); tổ hợp tác; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.


2. Cá nhân trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:


a) Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh;


b) Hộ kinh doanh cá thể;


c) Cá nhân hành nghề độc lập: bác sĩ, luật sư, kế toán, kiểm toán, họa sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ và cá nhân hành nghề độc lập khác;


d) Cá nhân cho thuê tài sản như nhà, đất, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị và các loại tài sản khác.


3. Cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt là hoạt động kinh doanh được thực hiện tại Việt Nam hay ở nước ngoài.


4. Công ty ở nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam.


Cơ sở thường trú là cơ sở kinh doanh mà thông qua cơ sở này công ty ở nước ngoài thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam mang lại thu nhập. Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài chủ yếu bao gồm  các hình thức sau:

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, xưởng sản xuất, kho giao nhận hàng hóa, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu hoặc khí đốt, địa điểm thăm dò hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên hay các thiết bị phương tiện phục vụ cho việc thăm dò tài nguyên thiên nhiên;

b) Địa điểm xây dựng; công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp; các hoạt động giám sát xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấp các dịch vụ bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công cho mình hay một đối tượng khác;

d) Đại lý cho công ty ở nước ngoài;

đ) Đại diện ở Việt Nam trong các trường hợp:

- Có thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên công ty ở nước ngoài;

​- Không có thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên công ty nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.


Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.

Điều 2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hoá lớn, có thu nhập cao.


Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất hàng hoá lớn, có thu nhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sẽ có quy định riêng. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản trình Chính phủ ban hành quy định về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các đối tượng này.


Chương II


CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT


Điều 3. Căn cứ tính thuế là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính.


Điều 4. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:


1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 


2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.  


3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:


a) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác định theo giá bán hàng hoá trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả chậm;


b) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ;


c) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa;


d) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.


Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách xác định doanh thu trả tiền thuê trước cho nhiều năm để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng loại hình cơ sở kinh doanh quy định tại điểm này; 


đ) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động tín dụng là tiền lãi cho vay phải thu phát sinh  trong kỳ tính thuế; 


e) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp khác do Bộ Tài chính quy định.

Điều 5. Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm:


1. Chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo chế độ để nhanh chóng đổi mới công nghệ.


Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn tài sản cố định, thời gian, mức trích khấu hao và khấu hao nhanh quy định tại khoản này.


2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hao hợp lý, giá thực tế xuất kho do cơ sở kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ của người nông dân trực tiếp làm ra, hàng thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn, chứng từ được lập bảng kê theo quy định của Bộ Tài chính trên cơ sở chứng từ đề nghị thanh toán của người bán hàng, cung ứng dịch vụ. Giám đốc cơ sở kinh doanh duyệt chi theo bảng kê phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê.


3. Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền ăn giữa ca, tiền ăn định lượng:


a) Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước được tính vào chi phí hợp lý theo chế độ hiện hành;


b) Tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động trong các cơ sở kinh doanh khác được tính vào chi phí hợp lý theo hợp đồng lao động; 


c) Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý tối đa không quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước;


d) Tiền ăn định lượng chi trả cho người lao động làm việc trong một số ngành, nghề đặc biệt theo chế độ của nhà nước quy định.


4. Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến; y tế; đào tạo lao động theo chế độ quy định; tài trợ cho giáo dục.


5. Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, sửa chữa tài sản cố định; tiền thuê tài sản cố định; kiểm toán; dịch vụ pháp lý; thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá; bảo hiểm tài sản; chi trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật; bằng sáng chế; giấy phép công nghệ không thuộc tài sản cố định, các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoài khác.


6. Các khoản chi:


a) Các khoản chi cho lao động nữ, bao gồm:


- Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho chị em nữ công nhân viên, nếu nghề cũ không còn phù hợp để chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của cơ sở kinh doanh.

Khoản chi thêm này bao gồm: học phí đi học (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học);

- Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý. Số cô giáo này được xác định theo định mức do hệ thống giáo dục đào tạo quy định;


- Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm một lần trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên;


- Chi bồi dưỡng cho người lao động nữ sau khi sinh con. Căn cứ quy định của pháp luật về lao động và tình hình biến động thực tế của giá tiêu dùng trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể mức chi tối đa cho người lao động nữ sau khi sinh con;

- Trong thời gian cho con bú, nếu vì lý do khách quan người lao động nữ  không nghỉ cho con bú theo chế độ quy định mà ở lại làm việc cho cơ sở kinh doanh thì thời gian làm việc này người lao động nữ được trả phụ cấp làm thêm giờ theo chế độ.


Đối với cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ, nếu hạch toán, theo dõi riêng được các khoản thực chi cho lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 41 Nghị định này.


b) Chi bảo hộ lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; 


Một số cơ sở kinh doanh quy định người lao động phải mặc trang phục thống nhất tại nơi làm việc thì khoản chi mua trang phục được tính vào chi phí hợp lý.


c) Chi bảo vệ cơ sở kinh doanh; chi công tác phí;


d) Trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của cơ sở kinh doanh sử dụng lao động; kinh phí công đoàn; chi phí hỗ trợ cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở kinh doanh; khoản trích nộp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên và các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định. 


7. Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay.


8. Trích các khoản dự phòng theo chế độ quy định. 


9. Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ quy định.


10. Chi về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ bao gồm: chi bảo quản, chi bao gói, vận chuyển, bốc vác, thuê kho, bãi, bảo hành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.


11. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi hoa hồng môi giới, chi hội nghị và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được khống chế tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí từ khoản 1 đến khoản 10 Điều này. Đối với hoạt động thương nghiệp tổng chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm trị giá mua vào của hàng hóa bán ra.

12. Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) bao gồm:


a) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


b) Thuế tiêu thụ đặc biệt; 


c) Thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế trong trường hợp mua, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ để sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ nhưng không đủ điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ do kê khai chậm  so với thời hạn quy định;


d) Thuế môn bài; 


đ) Thuế tài nguyên; 


e) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;


g) Thuế nhà đất;


h) Các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;


i) Tiền thuê đất.


13. Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo tỷ lệ doanh thu của cơ sở thường trú tại Việt Nam so với tổng doanh thu chung của công ty ở nước ngoài bao gồm cả doanh thu của cơ sở thường trú ở các nước. 


Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ theo quy định tại khoản này. 


Điều 6. Không tính vào chi phí hợp lý các khoản sau:


1. Tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, trừ trường hợp thuê mướn lao động theo vụ việc.


Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh và tiền thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.


2. Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định, phí bảo hành sản phẩm hàng hóa, công trình xây dựng và các khoản trích trước khác.


3. Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ hoặc hoá đơn, chứng từ  không hợp pháp.


4. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính như: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm về kế toán thống kê, vi phạm về thuế và các vi phạm hành chính khác.


5. Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội nằm ngoài cơ sở kinh doanh; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế.


6. Các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ như: chi phí sự nghiệp; chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó khăn đột xuất.


Điều 7. Các khoản doanh thu, chi phí hợp lý và thu nhập chịu thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu, chi phí hợp lý và thu nhập chịu thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.


Điều 8. Thu nhập chịu thuế được xác định bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.


1. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế.


Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết kinh tế mà khoản thu nhập đó đã được cơ sở kinh doanh nhận vốn cổ phần, vốn liên doanh, liên kết kinh tế nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho thì khoản thu nhập này không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


2. Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao gồm:


a) Chênh lệch về mua, bán chứng khoán; 

b) Thu nhập từ các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả;


c) Thu nhập khác về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;


d) Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất;


đ) Lãi từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản;


e) Lãi tiền gửi, cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm;


g) Chênh lệch do bán ngoại tệ, lãi về chênh lệch tỷ giá hối đoái;


h) Kết dư cuối năm các khoản dự phòng theo chế độ quy định;


i) Thu các khoản nợ phải thu khó đòi đã xóa sổ kế toán nay đòi được;


k) Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;


l) Các khoản thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra;


m) Các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài.


Trường hợp khoản thu nhập nhận được đã nộp thuế ở nước ngoài thì cơ sở kinh doanh phải xác định số thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập ở nước ngoài để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi xác định số thuế thu nhập cả năm sẽ được trừ số thuế thu nhập mà cơ sở kinh doanh đã nộp ở nước ngoài nhưng số thuế được trừ  không vượt quá số thuế thu nhập tính theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập nhận được đó.


n) Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu, sau khi đã trừ các khoản chi phí theo quy định của Bộ Tài chính để tạo ra khoản thu nhập đó;


o) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;


p) Các khoản thu nhập khác chưa được quy định chi tiết tại Điều này.


3. Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  ký kết có quy định phương pháp xác định thu nhập chịu thuế đối với cơ sở thường trú khác với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.


Điều 9. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh như sau:


1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28%.


2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 28% đến 50%. 


Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của từng cơ sở kinh doanh tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


3. Đối với hoạt động xổ số kiến thiết, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%. Bộ Tài chính quy định cụ thể cơ chế tài chính áp dụng đối với khoản thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết.


Chương III


XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

Điều 10. Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất dưới đây phải chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:


1. Các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất:


a) Chuyển quyền sử dụng đất chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất;


b) Chuyển quyền sử dụng đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất;


c) Chuyển quyền sử dụng đất cùng với công trình kiến trúc trên đất;


d) Chuyển quyền sử dụng đất cùng với kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất.


2. Các trường hợp chuyển quyền thuê đất.


a) Chuyển quyền thuê đất chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất;


b) Chuyển quyền thuê đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất;


c) Chuyển quyền thuê đất cùng với công trình kiến trúc trên đất;

d) Chuyển quyền thuê đất cùng với kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất.


Điều 11. Những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


1. Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với cơ sở kinh doanh.


2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trả lại đất cho Nhà nước hoặc do Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.


3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch.


4. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.


5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất do chia, tách, sáp nhập, phá sản.


6. Chủ doanh nghiệp tư nhân chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp thừa kế, ly hôn theo quy định của pháp luật; chuyển quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng; cha mẹ với con cái; ông bà với cháu nội, cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.


7. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hiến quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho nhà nước hoặc cho các tổ chức để xây dựng các công trình văn hoá, y tế, thể dục, thể thao; chuyển quyền sử dụng đất làm từ thiện cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội.


Điều 12. Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Nghị định này mà nộp thuế theo quy định của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được xác định bằng doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trừ chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng giữa tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất với bên nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển quyền.


Giá thực tế chuyển nhượng được xác định như sau:


- Theo giá ghi trên hoá đơn hoặc theo số tiền thực tế bên chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất nhận được do bên nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền thuê đất trả.


Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thì doanh thu dùng để tính thu nhập chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được căn cứ vào giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.


- Theo giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


Một số trường hợp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:


a) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất được xác định bao gồm cả phần doanh thu chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng và doanh thu cho thuê kết cấu hạ tầng trên đất;


b) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cùng với công trình kiến trúc trên đất thì phải tách riêng phần doanh thu nhượng bán công trình kiến trúc trên đất. Nếu không tách riêng được thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định bao gồm cả doanh thu nhượng bán công trình kiến trúc trên đất.


2. Chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:


a) Chi phí để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất bao gồm:


- Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định như sau: 


+ Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất thì căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất của Nhà nước;

+ Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ hợp pháp trả tiền khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất;

+ Trường hợp tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đổi công trình lấy đất của Nhà nước thì giá vốn được xác định theo giá trị công trình đã đổi.


+ Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất;

+ Trường hợp các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất mà đất đó có nguồn gốc do góp vốn liên doanh thì giá vốn được xác định theo biên bản góp vốn của Hội đồng quản trị;

+ Đối với đất của tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có nguồn gốc do thừa kế theo pháp luật dân sự; do cho, biếu, tặng mà không xác định được giá vốn thì xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất do Chính phủ quy định tại thời điểm thừa kế, cho, biếu, tặng.


Trường hợp đất của tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được thừa kế, cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn được xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  quyết định năm 1994 căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ.


- Chi phí đền bù thiệt hại về đất chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;


- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu; 


- Chi phí hỗ trợ di dời đến nơi ở mới;


- Chi phí hỗ trợ di dời mồ mả;


- Chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng khác;

- Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất.


b) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng;


c) Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất;


d) Các khoản chi phí quy định tại Điều 5 Nghị định này. Trường hợp, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thì các khoản chi phí này được phân bổ theo tỷ trọng doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất trên tổng doanh thu của các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;


đ) Nếu doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm cả công trình kiến trúc trên đất thì chi phí được xác định bao gồm cả giá trị công trình kiến trúc trên đất.


Điều 14. Thuế suất thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


1. Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là 28%.


2. Sau khi tính thuế thu nhập theo mức thuế suất quy định tại khoản 1 Điều này, thu nhập còn lại phải nộp thuế thu nhập bổ sung theo biểu thuế luỹ tiến từng phần dưới đây:


BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN


		Bậc

		Tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí

		Thuế suất



		1

		             Đến 15%

		0%



		2

		             Trên 15% đến 30%

		10%



		3

		             Trên 30% đến 45%

		15%



		4

		             Trên 45% đến 60%

		20%



		5

		             Trên 60%

		25%





Điều 15. Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi; miễn thuế, giảm thuế quy định tại Chương V Nghị định này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. 


Điều 16. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chuyển quyền sở hữu công trình kiến trúc trên đất, chuyển quyền sở hữu kết cấu hạ tầng trên đất phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cùng với kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất.


Điều 17. Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được quy định như sau :


Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất do cơ quan quản lý đất đai chuyển đến, cơ quan Thuế yêu cầu tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp theo mẫu quy định của Bộ Tài chính và nộp tờ khai cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế kiểm tra xác định tính chính xác của tờ khai thuế căn cứ vào hoá đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh và ra thông báo số thuế, thời gian nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Thời gian nộp thuế ghi trong thông báo thuế chậm nhất là sau 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo thuế. Chỉ khi có biên lai hoặc chứng từ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với phần diện tích đất chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền thuê, bên nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền thuê đất mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật.


Điều 18. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Chương IV Nghị định này, nhưng phải quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất riêng. Nếu số thuế tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo báo cáo quyết toán thuế thì tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế. Nếu số thuế tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo báo cáo quyết toán thuế thì tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn nộp thiếu của hoạt động kinh doanh khác hoặc được trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất kỳ tiếp theo. Nếu hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất bị lỗ thì tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất của các năm sau theo thời gian quy định tại Điều 42 Nghị định này.


Điều 19. Cơ quan Thuế có quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với cơ sở kinh doanh chậm nộp tờ khai thuế, quyết toán thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; phạt chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, nếu phát hiện giá chuyển nhượng, chi phí, thu nhập chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cơ sở kinh doanh phản ánh chưa đúng thì cơ quan Thuế có quyền xác định lại giá chuyển nhượng theo giá thực tế chuyển nhượng trên thị trường, chi phí hợp lý, thu nhập để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; đồng thời xử phạt cơ sở kinh doanh về hành vi khai man, trốn thuế theo quy định của pháp luật.


Chương IV
ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ


Điều 20. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng. Thủ tục đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.


Điều 21. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp cả năm, có chia ra từng quý theo mẫu tờ khai của cơ quan thuế và nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 25 của tháng 01 hàng năm hoặc ngày 25 của tháng kế tiếp tháng kết thúc năm tài chính đối với cơ sở kinh doanh có năm tài chính khác năm dương lịch. Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 


Trường hợp cơ quan Thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện việc kê khai thuế của cơ sở kinh doanh chưa phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan Thuế căn cứ vào tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu năm trước liền kề của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để  ấn định số thuế tạm nộp cả năm, từng quý và thông báo cho cơ sở kinh doanh thực hiện.


Điều 22. Cơ sở kinh doanh phải báo cáo cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để điều chỉnh số tạm nộp cả năm và từng quý, nếu tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sự thay đổi. Cơ quan Thuế khi nhận được đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp hàng quý và cả năm của cơ sở kinh doanh phải xem xét và phải thông báo cho cơ sở kinh doanh biết số thuế tạm nộp đã điều chỉnh hoặc lý do không chấp nhận đề nghị của cơ sở kinh doanh.


Điều 23. Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế áp dụng trên doanh thu để xác định số thuế phải nộp đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và địa điểm kinh doanh.


Điều 24. Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau:


1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế theo bản tự kê khai hoặc theo số thuế cơ quan Thuế ấn định từng quý, đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày cuối quý.


2. Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuế hàng tháng theo thông báo của cơ quan Thuế. Thời hạn nộp thuế của tháng được ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo.


3. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với cơ quan Thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi.


4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh ở Việt Nam thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định tính trên tổng số tiền chi trả cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.


Điều 25. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính và nộp bằng đồng Việt Nam.


Điều 26. Cơ sở kinh doanh phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm với cơ quan Thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.


Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. Trường hợp cơ sở kinh doanh được phép áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì được quyết toán theo năm tài chính đó.


Quyết toán thuế phải thể hiện đúng, đầy đủ các khoản: doanh thu; chi phí hợp lý; thu nhập chịu thuế; số thuế thu nhập phải nộp; số thuế thu nhập được miễn, giảm; số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm; số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho các khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài; số thuế thu nhập nộp thiếu hoặc nộp thừa.


Điều 27. Cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan Thuế trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Nếu số thuế tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế phải nộp theo báo cáo quyết toán thuế thì cơ sở kinh doanh phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu số thuế tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp theo báo cáo quyết toán thuế thì cơ sở kinh doanh được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.


Điều 28. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế và gửi báo cáo quyết toán trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.


Điều 29. Sau khi nhận được báo cáo quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, cơ quan Thuế phải xem xét, phân loại để tổ chức thanh tra, kiểm tra. 


Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp phân loại báo cáo quyết toán thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra quy định tại Điều này.


Điều 30. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác do cơ sở kinh doanh xác định không hợp lý, cơ quan Thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp.  


Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ theo giá thị trường quy định tại Điều này. 


Điều 31. Cơ quan Thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm sau đây: 


1. Hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


2. Thông báo cho cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ về số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 và trường hợp ấn định thuế quy định tại Điều 30, Điều 32 Nghị định này.


3. Thông báo cho cơ sở kinh doanh về việc chậm nộp tờ khai, chậm nộp thuế và quyết định xử phạt vi phạm về thuế; nếu cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 23 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để  bảo đảm thu đủ số tiền thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số tiền thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.


4. Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh.


5. Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại về thuế.


6. Yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ chức, cá nhân khác cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế.


7. Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định.


Điều 32. Cơ quan Thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:


1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.


2. Không kê khai hoặc kê khai không đúng các căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã ghi trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan thuế.


3. Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế.


4. Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh mà bị phát hiện.


Cơ quan Thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế.


Trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng ý với mức ấn định thu nhập chịu thuế thì có quyền khiếu nại đến cơ quan Thuế cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật; trong khi chờ giải quyết cơ sở kinh doanh vẫn phải nộp đủ thuế theo mức thuế đã ấn định.  


Chương V
MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


Điều 33. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:


1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.


3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.


4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư. 

Điều 34. Thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi. 


1. Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:


a) Hợp tác xã được thành lập tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 


b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.


c) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

2. Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:


a) Hợp tác xã được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 


b) Cơ sở kinh doanh mới  thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:


a) Hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 


b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội cần được khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.


4. Hết thời gian được áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%. 

Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau: 


1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 


3. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 


4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 


5.Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 


6. Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 34 Nghị định này và việc miễn, giảm thuế quy định tại Điều này chỉ thực hiện đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.


Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh.

Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:


1. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư  lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


2. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


3. Được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


4. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 


5. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


6. Được miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này.

Điều 37. Cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu nhập có được trong các trường hợp sau:


1. Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.


2. Phần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm  trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm  theo đúng quy trình sản xuất, nhưng tối đa không quá 06 tháng, kể từ ngày bắt đầu sản xuất thử nghiệm sản phẩm.


3. Phần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, nhưng tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới này để sản xuất sản phẩm.


4. Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.


5. Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số.


6. Phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật.


7. Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.


Điều 38. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước.


Điều 39. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ cá thể sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước.


Điều 40. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức: Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.


Điều 41. Cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 lao động đến 100 lao động nữ và số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức chi phí cho lao động nữ. 


Điều 42. Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm.        


Điều 43. Thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 41 và Điều 42 Nghị định này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.


Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định này là năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển theo quy định tại Điều 42 Nghị định này. Trường hợp năm tài chính đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 (mười hai) tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm  tài chính tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển.


Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết.


Chương VI
 KHEN THƯỞNG VÀ XỬ  LÝ VI  PHẠM


Điều 44. Cơ quan Thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác có thành tích trong việc thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được khen thưởng theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước.


Điều 45.  Cơ sở kinh doanh, cán bộ thuế và cá nhân khác vi phạm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì tùy theo hành vi, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo Điều 23, Điều 25 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.


Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 46. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007.


Nghị định này thay thế Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.


1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

2. Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007.


3. Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ  và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.


4. Cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (ngày 11 tháng 01 năm 2007) mà có thu nhập từ hoạt động kinh doanh (trừ hoạt động dệt, may quy định tại khoản 2 Điều này) đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản pháp luật đó đến hết năm 2011.

5. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tương ứng trong các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 47. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


TM. CHÍNH PHỦ


   THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng
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